
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG - LỚP D2 

Tên giáo viên: Đinh Thị Thu Hà - Ngô Thị Thu Hường  

 

Thời gian/ 

hoạt động 

Tuần 1 

Từ 30/06 đến 

04/07 

Tuần 2 

Từ 07/07 đến 

11/07 

Tuần 3 

Từ 14/07 đến 

18/07 

Tuần 4 

Từ 21/07 đến 

25/07 

Tuần 5 

Từ 28/07 đến 

01/08 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

* Đón trẻ 

- Cô đón trẻ tại cửa lớp ân cần, cởi mở. Quan tâm sức khoẻ trẻ, trao đổi cùng phụ huynh về tình 

hình của con. 

- Chơi trò chơi cảm xúc cùng bé. 

- Củng cố lại kỹ năng: cởi giày, dép; đi giày, dép và cất vào vị trí; cất dép và ba lô đúng cách, 

đúng nơi quy định.  

* Trò chuyện 

- Trò chuyện về chủ đề trong tháng. 

+ Trò chuyện với trẻ về cảm xúc của bé: Hôm nay con cảm thấy thế nào? 

+ Trò chuyện và dạy kỹ năng trẻ không nhận quà và đi theo người lạ. 

+ Trò chuyện về đồ dùng của bé. 

+ Trò chuyện về các con côn trùng. 

+ Trò chuyện về con vật nuôi trong gia đình.  

 

Thể dục sáng 

* Khởi đông: Trẻ đi thành đoàn tàu và dừng trên vòng tròn. 

* Trọng động: Trò chơi tập "Cây reo trong gió" 

- Hô hấp:  + Thổi gió 

- Cơ tay và bả vai (Lá xào xạc) 

+ Đưa hai tay lên cao và vẫy tay, hạ xuống 

- Cơ chân (Làm bụi cây) 

+ Ngồi xuống, đứng lên 

- Cơ lưng, cơ bụng (Cây đu đưa) 

+ Nghiêng người sang hai bên 

* Hồi tĩnh: trẻ tập động tác nhẹ nhàng tại chỗ tập.  

 



Chơi - tập có chủ 

định 

T2 

Âm nhạc 

- Nghe hát: 

Khuôn mặt 

cười 

+ TC ÂN: 

Tai ai tinh 

Âm nhạc 
- Nghe hát: Cần làm 

gì khi có người lạ 

đến gần? 

+ TC ÂN: Vận 

động theo tiết tấu 

nhanh chậm. 

Âm nhạc 
- Hát: Đồ dùng bé 

yêu 

+ Nghe hát: Nhà 

mình rất vui 

 

Âm nhạc 
- Hát: Con cò bé 

bé 

+ Nghe hát: Con 

cún con 

 

Âm nhạc 
- Nghe hát: Con 

kiến và hạt gạo 

+ TC ÂN: Tai ai 

tinh 

 

 

T3 

Vận động 

+ Ném bóng 

về phía trước 

TCVĐ: Cò 

bắt tép 

Vận động 
+ Tung bắt bóng 

với cô khoảng cách 

1m 

TCVĐ: Tránh bóng 

Vận động 
- VĐCB: Đi bộ 

bằng gót chân 

+ TCVĐ: Lá và 

gió 

 

Vận động 
- VĐCB: Đứng co 

một chân 

+ TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

 

Vận động 
- VĐCB: Bật qua 

vạch kẻ 

+ TCVĐ: Hái hoa 

 

T4 

Hoạt động 

tạo hình 

- Vẽ khuôn 

mặt cảm xúc 

Hoạt động tạo 

hình 
- Tô màu trang 

phục người lạ. 

 

Hoạt động tạo 

hình 
- Di màu đồ dùng 

trong gia đình bé 

 

Hoạt động tạo 

hình 
- Di màu làm ổ 

rơm 

 

Hoạt động tạo 

hình 
- In ngón tay 

trang trí cánh 

bướm 

T5 

Nhận biết 

tập nói 

- Khuôn mặt 

đáng yêu của 

bé 

Hoạt động nhận 

biết 
- Nhận biết hình 

tròn 

 

Nhận biết tập nói 
- Đồ dùng cá nhân 

của bé 

 

Nhận biết tập nói 
- Con chó, con 

mèo 

 

Hoạt động nhận 

biết 
- Nhận biết hình 

vuông 

 

T6 

Làm quen 

văn học - 

Truyện: Bài 

học đầu tiên 

của gấu con 

Làm quen văn học 
- Thơ: Cẩn thận với 

người lạ. 

 

Làm quen văn 

học 

- Truyện: Thỏ con 

không vâng lời 

Làm quen văn 

học 

- Truyện: Chó 

vàng 

 

Làm quen văn 

học 

- Truyện: Chiếc 

mũ hoa của thỏ 

con 



Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* HĐCMĐ 
- Quan sát khuôn mặt cảm xúc 

- Quan sát con chó 

- Quan sát cây hoa giấy 

- Quan sát cây hoa mẫu đơn 

- Quan sát cây hoa lộc vừng. 

* TCVĐ 
- Kéo cưa lừa xẻ 

- Ô tô và chim sẻ 

- Chó sói xấu tính 

- Chơi trò chơi "Khuôn mặt cảm xúc"  

- Ai nhanh nhất 

* Chơi tự chọn 
- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi đồ chơi khu đồ chơi gỗ.  

 

Tuần 2: 

* HĐCMĐ 
- Quan sát trang phục, phụ kiện của người lạ. 

- Xem vi deo dạy trẻ kỹ năng không nhận quà và đi theo người lạ. 

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát cây khế 

- Quan sát cây bưởi. 

* TCVĐ 
- Thi ai nhanh 

 



- Mèo đuổi chuột 

- Chó sói xấu tính 

- Bắt bướm  

- Trời nắng, trời mưa 

* Chơi tự chọn 
- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với dây 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi với vòng.  

 

Tuần 3: 

* HĐCMĐ 
- Quan sát tủ đồ dùng của bé 

- Quan sát cây bưởi 

- Quan sát hoa hồng 

- Quan sát cây hoa mẫu đơn 

- Quan sát thời tiết 

* TCVĐ 
- Gieo hạt 

- Mèo và chim sẻ 

- Chó sói xấu tính 

- Ai nhânh nhất  

- Ô tô và chim sẻ. 

* Chơi tự chọn 
- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 



- Chơi với phấn. 

- Chơi với đồ chơi trẻ mang đi. 

 

Tuần 4: 

* HĐCMĐ 
- Quan sát con chó 

- Quan sát con mèo 

- Quan sát con thỏ 

- Quan sát cây hoa mẫu đơn 

- Quan sát con gà. 

* TCVĐ 
- Kéo cưa lừa xẻ 

- Ô tô và chim sẻ 

- Chó sói xấu tính 

- Chơi trò chơi "Nghe tiếng kêu đoán tên con vật"  

- Ai nhanh nhất 

* Chơi tự chọn 
- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi cầu trượt khu đồ chơi.  

 

Tuần 5: 

* HĐCMĐ 
- Quan sát con bướm 

- Quan sát con chuồn chuồn 

- Quan sát hoa hồng 

- Quan sát con kiến 



- Quan sát cây hoa giấy 

* TCVĐ 
- Gieo hạt 

- Bắt bướm 

- Chó sói xấu tính 

- Bắt trước tạo dáng  

- Trời nắng trời mưa 

* Chơi tự chọn 
- Chơi với lá cây 

- Chơi đồ chơi khu vui chơi 

- Chơi với phấn 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi khu vận động.  

 

Chơi tập ở các 

góc 

* Góc trọng tâm 

- Tuần 1, 2: Góc kỹ năng 

- Tuần 3, 4: Góc hình và màu 

- Tuần 5: Góc hoạt động với đồ vật 

* Góc sách truyện  

- Chuẩn bị: sách, tranh ảnh nói về những con vật, sách kỹ năng không nhận quà và đi theo 

người lạ. 

- Trẻ nghe kể chuyện, lật mở trang sách, làm sách. 

* Góc HĐVĐV 

- Rèn cho trẻ kỹ năng xếp trồng, xếp cạnh. Trẻ xếp chuồng cho các con vật nuôi trong gia đình. 

- Chuẩn bị: các hạt có hình khối vuông, tam giác, chữ nhật,... 

* Góc vận động: 

+ Vận động tinh: Chơi đồ chơi bảng bận rộn. 

+ Bài tập phát triển tâm vận động: Bóng rổ, tập các động tác thể dục theo mẫu. 

- chuẩn bị: Bảng chơi bận rộn, bóng rổ. 

 



* Góc bế em  

- Rèn trẻ kỹ năng nấu và xúc cho em ăn, sự yêu thương của mọi người trong gia đình. 

- Chuẩn bị: Búp bê, nồi, thìa, bát,... 

* Góc "Thực hành cuộc sống" 

- Trẻ thực hành một số kỹ năng tự phục vụ như rửa tay, lau mặt. 

- Chuẩn bị: Hột hạt, thìa, bát, khăn mặt,...  

* Góc "Hình và màu"  
- Dạy trẻ làm quen đất nặn: Nhào đất, nặn đất,… 

- Rèn kỹ năng cầm bút tô vẽ. 

- Trẻ vẽ, nặn đất nặn, dán xúc xích, làm đồ trang trí, làm con vật bằng nhiều nguyên vật liệu. 

- Chuẩn bị: Hồ, giấy màu, hoa, ....  

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Rèn trẻ thói quen ăn uống văn minh: Không nói chuyện khi ăn, nhặt cơm vãi vào đĩa, ... 

- Nếm vị của một số thức ăn, quả (ngọt - mặn - chua).  

- Rèn trẻ kỹ năng, cách rửa tay.  

- Trẻ biết nói với cô khi đi vệ sinh 

- Rèn cho trẻ thói quen đi vệ sinh vào bồn cầu, nhà vệ sinh.  

- Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Baby shark" 

 

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

- Tuần 1:  

+ Nghe truyện "Tiếng vọng của núi” 

+ Rèn kỹ năng rửa mặt. 

+ Chơi trò chơi vận động "Tránh bóng" 

+ Rèn kỹ năng lồng hai chiếc tất vào nhau. 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

 

- Tuần 2:  

+ Xem video “Mimi bị lạc ở siêu thị” 

+ Rèn kỹ gấp áo cho bé. 

 



+ Ôn luyện một số kỹ năng phòng tránh bắt cóc. 

+ Ôn luyện nhận biết hình tròn 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

- Tuần 3:  

+ Nghe truyện "Đồ dùng để ở đâu?" 

+ Chơi trò chơi 'Chó sói xấu tính" 

+ Rèn kỹ năng xếp cạnh. 

+ Rèn kỹ năng gấp quần. 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

 

- Tuần 4:  

+ Nghe truyện "Quả trứng của ai?" 

+ Rèn kỹ năng rửa mặt. 

+ Chơi trò chơi vận động "Tránh bóng" 

+ Rèn kỹ năng lồng hai chiếc tất vào nhau. 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

 

- Tuần 5:  

+ Hát "Con chuồn chuồn" 

+ Rèn kỹ năng chuyển hạt bằng thìa. 

+ Chơi trò chơi vận động "Đi theo đường line" 

+ Rèn kỹ năng xếp chồng 5-7 khối cho trẻ. 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

 

Chủ đề - Sự kiện Cảm xúc của bé 

 

Kỹ năng không 

nhận quà và đi theo 

người lạ. 

 

Đồ dùng của bé 
Con vật nuôi 

trong gia đình. 
Con côn trùng  



 


